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NGHỊ ĐỊNH 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về tiêu chí xác định loài, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; chế độ quản lý, bảo vệ và phát triển loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hoạt động trực tiếp hoặc liên quan đến loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ tại Việt Nam.

Trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng theo quy định của Điều ước quốc tế đó.

Điều 3. Giải thích từ ngữ


Loài hoang dã (Wildlife) là các loài động vật, thực vật và các sinh vật khác sống trong tự nhiên và chưa được thuần hóa.

Loài thuần hóa (Domesticated species) là những loài đã được con người nuôi, trồng qua nhiều thế hệ, đã thích ứng với điều kiện sống nhân tạo nhằm phục vụ một mục đích nào đó của con người. 

Bộ phận cơ thể của động vật là các thành phần thuộc cơ thể của động vật như chi, xương, sừng, da, lông, ngà, móng, vẩy, răng và các bộ phận khác của động vật   cấu thành cơ thể động vật, chưa qua chế biến.

Sản phẩm của loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ là bộ phận, dẫn xuất dễ dàng nhận biết được của chúng.

 Giống cây trồng là một quần thể đồng nhất về hình thái và có giá trị kinh tế nhất định, nhận biết được bằng sự biểu hiện các đặc tính do kiểu gen quyết định và phận biệt được với quần thể cây trồng nào khác thông qua biểu hiện của ít nhất một đặc tính và di truyền được cho đời sau.

Giống vật nuôi là quần thể vật nuôi cùng loài, cùng nguồn gốc, có ngoại hình và cấu trúc di truyền tương tự nhau, được hình thành, củng cố, phát triển do tác động của con người; giống vật nuôi phải có số lượng nhất định để nhân giống và di truyền được những đặc điểm của giống cho thế hệ sau; bao gồm các giống gia súc, gia cầm, ong, tằm, động vật thuỷ sản và các sản phẩm giống của chúng như tinh, phôi, trứng giống, ấu trùng và vật liệu di truyền giống.

Vì mục đích thương mại là những hoạt động trao đổi hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục đích lợi nhuận.  

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 
1. Bảo đảm kinh phí cho hoạt động điều tra cơ bản, cứu hộ, quan trắc, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; 

2. Đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật cho khu bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; xây dựng Chương trình bảo tồn một số loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ có tầm quan trọng khu vực và quốc tế.

3. Khắc phục, giảm thiểu thiệt hại do động vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ gây ra đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sinh sống hợp pháp trong khu vực bảo tồn.          

4. Khuyến khích và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, tri thức truyền thống vào việc bảo tồn, phát triển loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

5. Tăng cường hợp tác quốc tế về quản lý, bảo vệ và phát triển loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; tham gia, phối hợp quản lý, bảo vệ hành lang đa dạng sinh học, tuyến di cư xuyên biên giới; phát huy nguồn lực trong nước và ngoài nước để bảo tồn và phát triển loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Chương II

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH LOÀI VÀ DANH MỤC LOÀI NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM ĐƯỢC ƯU TIÊN BẢO VỆ

Điều 5: Loài được đưa vào Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ  

Loài được xem xét đưa vào Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ khi đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau: 

1. Là loài có số lượng còn ít hoặc đang bị đe dọa tuyệt chủng được quy định tại Điều 6 của Nghị định này;

2. Là loài đặc hữu hoặc loài có một trong các giá trị đặc biệt về khoa học, y tế, kinh tế, sinh thái, cảnh quan, môi trường, văn hóa - lịch sử được quy định tại Điều 7 của Nghị định này.

Điều 6: Tiêu chí xác định loài có số lượng còn ít hoặc đang bị đe dọa tuyệt chủng

1. Loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã được xác định bị đe dọa tuyệt chủng khi có một trong các tiêu chí sau:

 A) Loài có sự suy giảm quần thể dưới bất kỳ dạng nào dưới đây:

1) Suy giảm ít nhất 50%, theo quan sát, ước tính, suy đoán hay phỏng đoán trong 10 năm cuối hoặc 3 thế hệ cuối;

2) Suy giảm ít nhất 50%, theo dự đoán hoặc phỏng đoán sẽ xảy ra trong 10 năm tới  hoặc 3 thế hệ tới.  

B) Loài có khu phân bố ước tính là dưới 5000km2, hoặc nơi cư trú ước tính dưới 500 km2 và có thêm một trong hai đặc điểm sau: i) quần thể bị chia cắt nghiêm trọng hoặc chỉ tồn tại ở không quá 5 địa điểm; ii) quần thể bị suy giảm liên tục về khu phân bố, nơi cư trú, phạm vi hoặc chất lượng nơi sinh sống, số địa điểm hoặc tiểu quần thể, số lượng cá thể trưởng thành.

C) Loài có quần thể ước tính là chỉ có dưới 2500 cá thể trưởng thành và có một trong các điểm dưới đây:

1) Suy giảm liên tục ước tính ít nhất 20% trong 5 năm cuối hoặc 2 thế hệ cuối hoặc;

2) Sự suy giảm liên tục, theo quan sát, dự đoán hoặc suy đoán về số lượng cá thể trưởng thành và cấu trúc quần thể dưới một trong các dạng sau đây: i) bị chia cắt nghiêm trọng (nghĩa là không có tiểu quần thể náo ước tính có trên 250 cá thể trưởng thành); ii) tất cả các cá thể chỉ ở trong một tiểu quần thể duy nhất.

D) Quần thể ước tính là chỉ có dưới 250 cá thể trưởng thành.

E) Phân tích số lượng cho thấy xác suất bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên của taxon ít nhất là 20% trong vòng 20 năm tới hoặc 5 thế hệ tới.

2. Giống cây trồng được xác định là bị đe dọa tuyệt chủng khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Có hệ số đa dạng sinh học của nguồn gen giống nhỏ hơn 0,25 và tỷ lệ hộ trồng thấp hơn 10%; 

b) Hiện chỉ còn được trồng: thấp hơn 0,5 ha đối với nhóm cây lương thực, thực phẩm; thấp hơn 0,3 ha đối với nhóm cây công nghiệp hàng năm; có số lượng cá thể dưới 250 cá thể đối với nhóm cây công nghiệp lâu năm; có số lượng cá thể dưới 500 cá thể đối với nhóm cây ăn quả; thấp hơn 0,1 ha đối với nhóm cây rau và nhóm cây hoa.

3. Giống vật nuôi được xác định là bị đe dọa tuyệt chủng khi có số lượng con giống (thuần chủng) ít hơn 100 cái giống và ít hơn 05 đực giống; hoặc toàn bộ đàn ít hơn 120 con.

4. Loài (chủng) vi sinh vật, nấm bị đe dọa tuyệt chủng khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Là loài (chủng) vi sinh vật, nấm chỉ sống cộng sinh, ký sinh đặc hữu với các loài sinh vật khác đang bị đe dọa tuyệt chủng; 

b) Là loài (chủng) sống trong môi trường đặc biệt (suối nước nóng, đai núi cao...) đang bị hủy hoại nghiêm trọng (môi trường suy thoái dẫn đến sự tuyệt chủng của loài/chủng). 

Điều 7: Tiêu chí xác định loài có giá trị đặc biệt về khoa học, y tế, kinh tế, sinh thái, cảnh quan, môi trường, văn hóa - lịch sử

Loài có giá trị đặc biệt về khoa học, y tế, kinh tế, sinh thái, cảnh quan, môi trường, văn hóa - lịch sử được xác định theo các tiêu chí sau: 

1. Giá trị đặc biệt khoa học:

a) Là loài đặc trưng được sử dụng để nghiên cứu về biến động số lượng quần thể, ảnh hưởng đến hệ sinh thái; 

b) Mang nguồn gen quý phục vụ cho công tác bảo tồn, phát triển nguồn giống.

2. Giá trị đặc biệt về y tế: 

a) Có chứa các hợp chất có hoạt tính sinh học quan trọng có thể sử dụng trực tiếp hoặc làm nguyên liệu điều chế các sản phẩm y dược trong điều trị các bệnh nan y.  

3. Giá trị đặc biệt về sinh thái, cảnh quan, môi trường: 

a) Có vai trò quyết định trong duy trì sự cân bằng của các loài khác trong quần xã (có bằng chứng khoa học chứng minh);

b) Tính đại diện hoặc tính độc đáo của khu vực địa lý tự nhiên;   

c) Loài có giá trị trong xử lý ô nhiễm môi trường.

4. Giá trị đặc biệt về văn hóa - lịch sử: 

Gắn bó trực tiếp với truyền thống văn hóa, lịch sử, phong tục tập quán, tín ngưỡng của cộng đồng dân cư. 

5. Giá trị đặc biệt về kinh tế: 

Loài có giá trị thương mại cao, sản phẩm buôn bán chủ yếu trên thị trường trong nước và quốc tế.

Điều 8. Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

1. Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ được ban hành kèm theo Nghị định này.

2.Chính phủ quyết định loài được đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ căn cứ vào đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 9. Trình tự thủ tục đưa vào, đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

1. Trách nhiệm thẩm định hồ sơ và lập danh mục loài được đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ quy định như sau:

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ quản lý ngành liên quan thành lập Hội đồng liên ngành thẩm định hồ sơ đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;

b) Thành phần Hội đồng thẩm định bao gồm đại diện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ quản lý ngành liên quan, các chuyên gia có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung đề xuất, đại diện của các tổ chức, cá nhân khác do cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định quyết định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định;

c) Bộ Tài nguyên và Môi trường lập Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trình Chính phủ quyết định. 

2. Trình tự thủ tục đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

a) Tổ chức, cá nhân được quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Đa dạng sinh học gửi hồ sơ đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ tới Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc chấp nhận hồ sơ hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ;

c) Trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm lập Hội đồng liên ngành thẩm định hồ sơ;  

d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng thẩm định đồng ý đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm gửi hồ sơ và kết quả thẩm định đến Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp Hội đồng thẩm định không đồng ý đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do không đồng ý cho tổ chức, cá nhân đề xuất;

đ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục thẩm định hồ sơ đăng ký đưa loài vào hoặc ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;

e) Định kỳ 3 năm một lần Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối với các Bộ quản lý ngành liên quan điều tra, đánh giá tình trạng loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ trình Chính phủ quyết định đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

Trong trường hợp cấp thiết, Bộ Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở kết quả hồ sơ thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ quyết định điều chỉnh Danh mục.

Chương III

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN LOÀI THUỘC DANH MỤC LOÀI NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM ĐƯỢC ƯU TIÊN BẢO VỆ

Điều 10. Điều tra, đánh giá tình trạng loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

1. Nội dung điều tra, đánh giá tình trạng loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ quy định như sau: 

a) Vùng phân bố, số lượng cá thể ước tính, điều kiện sống và tình trạng nơi sinh sống tự nhiên;  

b) Mức độ bị đe dọa tuyệt chủng của loài; 

c) Chế độ quản lý, bảo vệ và yêu cầu đặc thù khác.

2. Việc điều tra, đánh giá loài  thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ được thực hiện 3 năm một lần theo mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 

3. Trách nhiệm điều tra, đánh giá tình trạng loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ quản lý ngành liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, thực hiện việc điều tra, đánh giá hiện trạng loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

b) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trên phạm vi toàn quốc.


Điều 11: Bảo vệ loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

1. Loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ phải được bảo vệ trong các khu bảo tồn hoặc các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và có chế độ quản lý đặc thù.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng Chương trình bảo tồn đối với các loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ có tầm quan trọng khu vực hoặc quốc tế trình Chính phủ phê duyệt; quy định chế độ quản lý đặc thù đối với loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

3. Khu bảo tồn, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học của Nhà nước được Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho việc bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Chương trình bảo tồn được Chính phủ phê duyệt. 

Điều 12: Điều kiện được phép khai thác loài hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

1. Loài động vật, thực vật hoang dã  thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ở trong môi trường từ nhiên chỉ được khai thác vì mục đích nghiên cứu khoa học, nhân giống loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Việc khai thác loài động, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ không được làm ảnh hưởng tiêu cực đến công tác bảo tồn loài đó trong tự nhiên.

2. Tổ chức, cá nhân khai thác loài động, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ phải lập phương án khai thác trình Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và cấp giấy phép.  

3. Giấy phép bao gồm các nội dung sau:

a) Tên loài  được phép khai thác;

b) Mục đích khai thác;

c) Số lượng/khối lượng khai thác;

d) Thời gian, địa điểm khai thác; 

e) Hiệu lực giấy phép.

Điều 13. Trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, tặng cho, lưu giữ, vận chuyển loài thuộc Danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ 

1. Việc trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, tặng cho, lưu giữ, vận chuyển loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ vì mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái phải có giấy phép của Bộ quản lý ngành cấp theo quy định tại khoản 2 điều 12 của Nghị định này. 

2. Việc trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, tặng cho, lưu giữ, vận chuyển một số loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ vì mục đích thương mại chỉ được thực hiện đối với các trường hợp sau:

a) Loài động vật hoang dã và sản phẩm của chúng (trừ loài Hổ -Panthera tigris) thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ từ thế hệ F2 trở về sau, sinh sản tại các cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học đã được đăng ký theo quy định của pháp luật;

b) Loài thực vật, vi sinh vật, nấm hoang dã và sản phẩm của chúng thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ được trồng cấy nhân tạo tại các cơ sở trồng cấy nhân tạo, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học đã được đăng ký theo quy định của pháp luật;

c) Giống cây trồng, giống vật nuôi và sản phẩm của chúng thuộc Danh mục mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ được gây nuôi, trồng tại các hộ gia đình, cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học đã được đăng ký theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Nuôi, trồng loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

1. Việc nuôi, trồng loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ nhằm mục đích bảo tồn được thực hiện tại các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học đã được cấp giấy chứng nhận theo Khoản 1, Điều 42 của Luật Đa dạng sinh học.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang lưu giữ giống cây trồng, giống vật nuôi thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể về điệu kiện nuôi, trồng loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ tại các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

2. Việc nuôi, trồng loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ vì mục đích thương mại tại các cơ sở nuôi sinh sản, sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 08 năm 2008 và quy định của Bộ quản lý ngành.

Điều 15: Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập, cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

1. Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học phải có hồ sơ đề nghị thành lập gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

2. Hồ sơ thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật Đa dạng sinh học. Trong trường hợp cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học có đăng ký nuôi loài thuộc Danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đồng thời thuộc Phục lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) phải có thêm giấy phép của Ban thư ký CITES. 

3. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. Trường hợp không đồng ý cấp giấy chứng nhận thì phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và nêu rõ lý do.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trong các trường hợp sau đây:

a) Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học không đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật Đa dạng sinh học;

b) Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học đó không tiến hành hoạt động;

c) Có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4, Khoản 5, Điều 7 của Luật Đa dạng sinh học;

d) Các trường hợp vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

5. Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học thành lập trước ngày Luật Đa dạng sinh học có hiệu lực mà không đáp ứng các điều kiện tại khoản 2 Điều 42 của Luật Đa dạng sinh học, nếu muốn tiếp tục hoạt động thì phải bổ sung đủ các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận trước 31 tháng 12 năm 2012.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể nội dung của dự án thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, mẫu giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

7. Trường hợp tổ chức, cá nhân đang lưu giữ giống cây trồng, giống vật nuôi thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ mà chưa đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học thì phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã để được hỗ trợ kinh phí lưu giữ, bảo vệ.

Điều 16. Cứu hộ loài hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

1. Các loài hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ bị mất nơi sinh sống tự nhiên, bị lạc, bị thương, bị bệnh hoặc bị tịch thu phải được đưa vào cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học để cứu chữa, nuôi dưỡng, chăm sóc và thả lại nơi sinh sống tự nhiên của chúng.

2. Cơ sở cứu hộ các loài hoang dã khi nhận được thông báo về những loài cần cứu hộ quy định tại Khoản 1 điều này, phải triển khai hoạt động cứu hộ kịp thời theo quy trình do Bộ quản lý ngành quy định.

3. Chủ cơ sở cứu hộ có trách nhiệm cứu chữa, phục hồi và lập hồ sơ theo dõi đối với từng cá thể được cứu hộ.

Trường hợp cá thể cần cứu hộ bị chết, hoặc mất tích trong quá trình cứu hộ, hoặc chủ cở sở cứu hộ không có khả năng cứu chữa thì chủ cơ sở cứu hộ phải báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp xử lý kịp thời.

Điều 17. Trách nhiệm của ban quản lý khu bảo tồn, chủ cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, tổ chức, cá nhân trong quản lý, bảo vệ loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

1. Ban Quản lý khu bảo tồn có trách nhiệm điều tra, theo dõi, đánh giá hiện trạng các loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã, vi sinh vật và nấm nguy cấp, quý, hiếm thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trong phạm vi quản lý của mình và báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp. 

2. Chủ cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học có trách nhiệm tổ chức, thực hiện bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định sau: 

a) Lập kế hoạch, xây dựng và thực hiện phương án quản lý, bảo vệ và phát triển;

b) Thực hiện đúng quy trình bảo tồn;

c) Lập hồ sơ theo dõi loài, nhóm loài;

d) Phối hợp với các cơ quan quản lý, nghiên cứu khoa học có liên quan để thực hiện công tác bảo tồn loài;

đ) Gửi báo cáo định kỳ hàng năm cho cơ quan quản lý trực tiếp và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể việc lập kế hoạch, xây dựng phương án quản lý, bảo vệ, phát triển, quy trình bảo tồn và hồ sơ theo dõi các loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ tại các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm như sau:

a) Khi phát hiện loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ bị thất lạc, bị đe dọa đến tính mạng, buôn bán, vận chuyển trái phép có trách nhiệm báo cáo ngay với Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc cơ sở cứu hộ nơi gần nhất. 

b) Khi tiến hành hoạt động sản xuất, xây dựng công trình, điều tra, thăm dò, nghiên cứu, tham quan, du lịch và các hoạt động khác trong khu cư trú của loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ phải tuân thủ quy định của Bộ quản lý ngành, không được làm ảnh hưởng tiêu cực đến nơi sinh sống tự nhiên, nguồn thức ăn, đường di chuyển, có biện pháp giảm thiểu tác động về môi trường đối với các loài này. 

CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Trách nhiệm của các Bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Bộ và cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn, tổ chức triển khai việc thực hiện Nghị định này;

b) Định kỳ 3 năm một lần, báo cáo Chính phủ về tình hình quản lý, bảo vệ loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;

c) Định kỳ 3 năm hoặc khi có nhu cầu tổ chức sửa đổi, bổ sung Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trình Chính Phủ quyết định;   

d) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật đối với việc quản lý, bảo vệ loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;
e) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức về bảo tồn và phát triển loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;
h) Tăng cường hợp tác quốc tế về bảo tồn và phát triển loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ quản lý ngành có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nội dung thuộc phạm vi quản lý của Bộ quản lý ngành theo quy định cụ thể của Nghị định. 

Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Quản lý các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học;

2. Quản lý, bảo đảm việc thực hiện các chương trình, dự án bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; xây dựng và thử nghiệm mô hình bảo tồn và phát triển loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo thẩm quyền;

3. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật đối với việc quản lý, bảo vệ loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trên địa bàn quản lý;

4. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức về bảo tồn và phát triển loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;

5. Tăng cường hợp tác quốc tế về bảo tồn và phát triển loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Điều 20. Nguồn tài chính cho bảo tồn và phát triển loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
1. Chi phí cho công tác bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ do ngân sách nhà nước cấp; đầu tư, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn kinh phí từ dịch vụ môi trường liên quan đến đa dạng sinh học và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

2. Nhà nước bảo đảm ngân sách cho hoạt động điều tra cơ bản, quan trắc, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu, báo cáo về loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cho khu bảo tồn, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học của Nhà nước; lập, thẩm định Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; thực hiện chương trình, dự án bảo tồn một số loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ có tầm quan trọng khu vực và quốc tế.

3. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định cụ thể nội dung và mức chi cho việc bảo tồn và phát triển bền vững loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Điều 21. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng…năm…

2. Các điều 12, 13, 14, 15,17 của Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. 

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

	 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;  
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo.
	TM. CHÍNH PHỦ 
 THỦ TƯỚNG 

Nguyễn Tấn Dũng 


Tham khảo 

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CÁC LOÀI NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM 
ĐƯỢC ƯU TIÊN BẢO VỆ

I. Động vật hoang dã, thực vật hoang dã, nấm và vi sinh vật: 

1. Tiêu chí xác loài cực kỳ nguy cấp:

Một taxon cực kỳ nguy cấp được xác định bởi một trong các tiêu chí sau: (từ A tới E):

A) Sự suy giảm quần thể dưới bất kỳ dạng nào dưới đây:

1) Suy giảm ít nhất 80%, theo quan sát, ước tính, suy đoán hay phỏng đoán trong 10 năm cuối hoặc 3 thế hệ cuối dựa trên một trong các điểm dưới đây:

a) Quan sát trực tiếp

b) Chỉ số về độ phong phú thích hợp với taxon đó

c) Sự suy giảm nơi cư trú, khu phân bố hoặc chất lượng nơi định cư

d) Mức độ khai thác hiện tại hoặc khả năng 

e) Ảnh hưởng của các taxon di nhập, lai tạo, dịch bệnh, chất ô nhiễm, vật cạnh tranh, hoặc ký sinh.

2) Suy giảm ít nhất 80%, theo dự đoán hoặc phỏng đoán sẽ xảy ra trong 10 năm tới hoặc 3 thế hệ tới  dựa trên một trong các điểm dưới đây: (b), (c), (d) hoặc (e) trên đây.

B) Khu phân bố ước tính là dưới 100 km2 , hoặc nơi cư trú ước tính dưới 10 km2, ngoài ước tính trên còn phải chỉ ra được ít nhất 1 trong 2 điểm dưới đây: 

1) Bị chia cắt nghiêm trọng hoặc chỉ tồn tại ở một điểm.

2) Suy giảm liên tục theo quan sát, suy đoán hoặc dự đoán, của một trong các yếu tố sau:

a) khu phân bố

b) nơi cư trú

c) phạm vi hoặc chất lượng nơi sinh cư

d) số địa điểm hoặc tiểu quần thể

e) số lượng cá thể trưởng thành

3) Dao động cực lớn về các yếu tố sau:

a) khu phân bố

b) nơi cư trú

c) số địa điểm hoặc tiểu quần thể

d) số lượng cá thể trưởng thành

C) Quần thể ước tính là chỉ có dưới 250 cá thể trưởng thành và một trong các điểm dưới đây:

1) Có sự suy giảm ít nhất 25% trong 3 năm cuối hoặc thế hệ cuối hoặc

2) Có sự suy giảm liên tục, theo quan sát, dự đoán hoặc suy đoán về số lượng cá thể trưởng thành và cấu trúc quần thể dưới một trong các dạng sau đây:

a) bị chia cắt nghiêm trọng (nghĩa là không có tiểu quần thể náo ước tính có trên 50 cá thể trưởng thành)

b) tất cả các cá thể chỉ ở trong một tiểu quần thể duy nhất

D) Quần thể ước tính là chỉ có dưới 50 cá thể trưởng thành.

E) Phân tích số lượng cho thấy xác suất bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên của taxon ít nhất là 50% trong vòng 10 năm tới hoặc 3 thế hệ tới.

2. Tiêu chí xác định loài nguy cấp

Một taxon nguy cấp được xác định bởi một trong các tiêu chí sau: (từ A tới E):

A) Sự suy giảm quần thể dưới bất kỳ dạng nào dưới đây:

1) Suy giảm ít nhất 50%, theo quan sát, ước tính, suy đoán hay phỏng đoán trong 10 năm cuối hoặc 3 thế hệ cuối dựa trên một trong các điểm dưới đây:

a) Quan sát trực tiếp

b) Chỉ số về độ phong phú thích hợp với taxon đó

c) Sự suy giảm nơi cư trú, khu phân bố hoặc chất lượng nơi định cư

d) Mức độ khai thác hiện tại hoặc khả năng 

e) Ảnh hưởng của các taxon di nhập, lai tạo, dịch bệnh, chất ô nhiễm, vật cạnh tranh , hoặc ký sinh.

2) Suy giảm ít nhất 50%, theo dự đoán hoặc phỏng đoán sẽ xảy ra trong 10 năm tới  hoặc 3 thế hệ tới  dựa trên một trong các điểm dưới đây: (b), (c), hoặc (d) trên đây.

B) Khu phân bố ước tính là dưới 5000km2, hoặc nơi cư trú ước tính dưới 500 km2, ngoài ước tính trên còn phải chỉ ra được ít nhất 1 trong 2 điểm dưới đây: 

1) Bị chia cắt nghiêm trọng hoặc chỉ tồn tại ở không quá 5 địa điểm.

2) Suy giảm liên tục theo quan sát, suy đoán hoặc dự đoán, của một trong các yếu tố sau:

a) khu phân bố

b) nơi cư trú

c) phạm vi hoặc chất lượng nơi sinh cư

d) số địa điểm hoặc tiểu quần thể

e) số lượng cá thể trưởng thành

3) Dao động cực lớn về các yếu tố sau:

a) khu phân bố

b) nơi cư trú

c) số địa điểm hoặc tiểu quần thể

d) số lượng cá thể trưởng thành

C) Quần thể ước tính là chỉ có dưới 2500 cá thể trưởng thành và một trong các điểm dưới đây:

1) Suy giảm liên tục ước tính ít nhất 20% trong 5 năm cuối hoặc 2 thế hệ cuối hoặc

2) Sự suy giảm liên tục, theo quan sát, dự đoán hoặc suy đoán về số lượng cá thể trưởng thành và cấu trúc quần thể dưới một trong các dạng sau đây:

a) bị chia cắt nghiêm trọng (nghĩa là không có tiểu quần thể náo ước tính có trên 250 cá thể trưởng thành)

b) tất cả các cá thể chỉ ở trong một tiểu quần thể duy nhất

D) Quần thể ước tính là chỉ có dưới 250 cá thể trưởng thành.

E) Phân tích số lượng cho thấy xác suất bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên của taxon ít nhất là 20% trong vòng 20 năm tới hoặc 5 thế hệ tới.

3. Tiêu chí xác định loài sẽ nguy cấp

Một taxon sẽ nguy cấp được xác định bởi một trong các tiêu chí sau: (từ A tới E):

A) Sự suy giảm quần thể dưới bất kỳ dạng nào dưới đây:

1) Suy giảm ít nhất 20%, theo quan sát, ước tính, suy đoán hay phỏng đoán trong 10 năm cuối hoặc 3 thế hệ cuối dựa trên một trong các điểm dưới đây:

a) Quan sát trực tiếp

b) Chỉ số về độ phong phú thích hợp với taxon đó

c) Sự suy giảm nơi cư trú, khu phân bố hoặc chất lượng nơi định cư

d) Mức độ khai thác hiện tại hoặc khả năng 

e) Ảnh hưởng của các taxon di nhập, lai tạo, dịch bệnh, chất ô nhiễm, vật cạnh tranh , hoặc ký sinh.

2) Suy giảm ít nhất 20%, theo dự đoán hoặc phỏng đoán sẽ xảy ra trong 10 năm tới  dựa trên một trong các điểm dưới đây: (b), (c), hoặc (d) trên đây.

B) Khu phân bố ước tính là dưới 20000km2, hoặc nơi cư trú ước tính dưới 2000 km2, ngoài ước tính trên còn phải chỉ ra được ít nhất 1 trong 2 điểm dưới đây: 

1) Bị chia cắt nghiêm trọng hoặc chỉ tồn tại ở không quá 10 địa điểm.

2) Suy giảm liên tục theo quan sát, suy đoán hoặc dự đoán, của một trong các yếu tố sau:

a) khu phân bố

b) nơi cư trú

c) phạm vi hoặc chất lượng nơi sinh cư

d) số địa điểm hoặc tiểu quần thể

e) số lượng cá thể trưởng thành

3) Dao động cực lớn về các yếu tố sau:

a) khu phân bố

b) nơi cư trú

c) số địa điểm hoặc tiểu quần thể

d) số lượng cá thể trưởng thành

C) Quần thể ước tính là chỉ có dưới 10.000 cá thể trưởng thành và một trong các điểm dưới đây:

1) Suy giảm liên tục ước tính ít nhất 10% trong 10 năm cuối hoặc 3 thế hệ cuối hoặc

2) Sự suy giảm liên tục, theo quan sát, dự đoán hoặc suy đoán về số lượng cá thể trưởng thành và cấu trúc quần thể dưới một trong các dạng sau đây:

a) bị chia cắt nghiêm trọng (nghĩa là không có tiểu quần thể náo ước tính có trên 1000 cá thể trưởng thành)

b) tất cả các cá thể chỉ ở trong một tiểu quần thể duy nhất

D) Quần thể rất nhỏ hoặc thu hẹp lại và có một trong những dạng dưới đây

1. Quần thể ước tính là chỉ có dưới 1000 cá thể trưởng thành.

2. Đặc trưng bởi sự thu hẹp nơi cư trú (điển hình là dưới 100km2) hoặc số địa điểm (điển hành là dưới 5)

Như vậy taxon này sẽ thiên về chịu sự tác động của hoạt động con người; trong một thời gian rất ngắn của một tương lai không thể lường trước được có thể sẽ trở thành rất nguy cấp trong một thời gian ngắn. 

E) Phân tích số lượng cho thấy xác suất bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên của taxon ít nhất là 10% trong vòng 100 tới.

II. Vật nuôi

1. Tiêu chí xác định giống cực kỳ nguy cấp được xác định bởi các tiêu chí: là giống <= 100 cái giống; hoặc <=5 đực giống; hoặc toàn bộ đàn <= 120 và đang giảm và tỉ lệ cái đang được phối với đực cùng giống <80% và không được liệt vào hạng tuyệt chủng.

2. Tiêu chí xác định giống nguy cấp được xác định bởi các tiêu chí: Là giống có số cái giống >100-<=1000; hoặc đực giống >5-<=20; hoặc hoặc toàn bộ đàn >80-<= 100 và đang tăng và tỉ lệ cái đang được phối với đực cùng giống >80%; hoặc hoặc toàn bộ đàn >1000-<= 1200 và đang giảm và tỉ lệ cái đang được phối với đực cùng giống <80%;  

III. Cây trồng

Tiêu chí xác định các giống cây trồng cực kỳ nguy cấp, nguy cấp và sẽ nguy cấp được trình bày trong bảng 1.

III. Cây trồng

Giống cây trồng được xác định là cực kỳ nguy cấp, nguy cấp, sẽ nguy cấp được xác định bởi 1 trong các tiêu chí trình bày ở Bảng 1.

Bảng 1. Hệ số Đa dạng sinh học, diện tích và tỷ lệ hộ trồng theo mức độ nguy cấp

	TT
	Loài cây trồng
	Hệ số đa dạng SH của nguồn gen (1)
	Diện tích (ha) / 

        Số cá thể*
	Tỷ lệ hộ trồng(%) (2)

	
	
	Cực kỳ nguy cấp
	Nguy cấp
	Sắp nguy cấp
	Cực kỳ nguy cấp
	Nguy cấp
	Sắp nguy cấp
	Cực kỳ nguy cấp
	Nguy cấp
	Sắp nguy cấp

	I
	Cây lương thực và cây thực phẩm chính

	
	Lúa
	0,25
	0,25-0,4
	>0,4
	<0,5
	0,5-1,0
	1,0-1,5
	<10
	10-30
	50>30

	
	Ngô tẻ, ngô nếp
	0,25
	0,25-0,4
	>0,4
	<0,5
	0,5-1,0
	1,0-1,5
	<10
	10-30
	50>30

	
	Ngô đường
	0,25
	0,25-0,4
	>0,4
	<0,1
	0,1-0,15
	0,15-0,2
	<10
	10-30
	50>30

	
	Cao lương
	0,25
	0,25-0,4
	>0,4
	<0,1
	0,1-0,15
	0,15-0,2
	<10
	10-30
	50>30

	
	Mỳ mạch
	0,25
	0,25-0,4
	>0,4
	<0,1
	0,1-0,15
	0,15-0,2
	<10
	10-30
	50>30

	
	Cây lấy củ
	0,25
	0,25-0,4
	>0,4
	<0,2
	0,2-0,25
	0,25-0,3
	<10
	10-30
	50>30

	II
	Cây công nghiệp hàng năm

	
	Lạc, đậu tương
	0,25
	0,25-0,4
	>0,4
	<0,2
	0,2-0,25
	0,25-0,3
	<10
	10-30
	50>30

	
	Bông
	0,25
	0,25-0,4
	>0,4
	<0,1
	0,1-0,15
	0,15-0,2
	<10
	10-30
	50>30

	
	Mía
	0,25
	0,25-0,4
	>0,4
	<0,3
	0,3-0,35
	0,35-0,4
	<10
	10-30
	50>30

	
	Cây khác
	0,25
	0,25-0,4
	>0,4
	<0,1
	0,1-0,15
	0,15-0,2
	<10
	10-30
	50>30

	III.
	Cây công nghiệp lâu năm

	
	
	0,25
	0,25-0,4
	>0,4
	<250*
	250-500*
	<1000
	<10
	10-30
	50>30

	IV.
	Cây ăn quả
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dứa, chuối
	0,25
	0,25-0,4
	>0,4
	<500*
	500-800
	<1000
	<10
	10-30
	50>30

	
	Cây ăn quả khác
	0,25
	0,25-0,4
	>0,4
	<250*
	250-500*
	<1000
	<10
	10-30
	50>30

	V. 
	Cây Rau
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưa các loại
	0,25
	0,25-0,4
	>0,4
	<0,1
	0,1-0,15
	0,15-0,2
	<10
	10-30
	50>30

	
	Rau khác
	0,25
	0,25-0,4
	>0,4
	<0,05
	0,05-0,1
	0,1-0,15
	<10
	10-30
	50>30

	VI. 
	Cây hoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hoa cắt
	0,25
	0,25-0,4
	>0,4
	<0,1
	0,1-0,15
	0,15-0,2
	<10
	10-30
	50>30

	
	Hoa chậu
	0,25
	0,25-0,4
	>0,4
	<20 *
	20-50
	<100
	<10
	10-30
	50>30

	VII
	Cây thức ăn chăn nuôi
	0,25
	0,25-0,4
	>0,4
	
	
	
	<10
	10-30
	50>30

	VIII
	Cây làm thuốc
	0,25
	0,25-0,4
	>0,4
	
	
	
	<10
	10-30
	50>30


(1) Hệ số đa dạng sinh học của nguồn gen giống i: Hg= 1- ∑f 2 (xi)

f(xi): Tỷ lệ phần trăm của diện tích trồng giống i trên tổng số diện tích trồng tất cả các giống của 1 loài cây trồng

      * Cây ăn quả  và cây công nghiệp lâu năm tính bằng số cá thể

(2) Tỷ lệ hộ trồng chỉ áp dụng cho các giống địa phương, đặc sản được tính trên tổng số hộ tại nơi xuất sứ của nguồn gen

Dự thảo 
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